	
	



	ĐỀ SỐ 18 

(((((
	ĐỀ THI THỬ THPT QG 2020
Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Đối tượng được Moocgan sử dụng để nghiên cứu di truyền là

A. ruồi giấm
B. đậu Hà Lan
C. bí ngô
D. cà chua
Câu 2. Một quần thể ngẫu phối có tần số tương đối của các alen A : a = 6 : 4 thì tỉ lệ phân bố kiểu gen trong quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là

A. 0,42AA + 0,36Aa + 0,16aa.
B. 0,36AA + 0,42Aa + 0,16aa.


C. 0,16AA + 0,42Aa + 0,36aa.
D. 0,36AA + 0,16Aa + 0,42aa.
Câu 3. Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ

A. 
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C. 
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Câu 4. Trong quần thể, kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái giúp

A. các cá thế hỗ trợ nhau chống lại với điều kiện bất lợi của môi trường.


B. tăng hiệu quả sinh sản của các cá thế trong quần thể.


C. giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.


D. sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.
Câu 5. Thực vật ở sa mạc khó tiến hành quang hợp vào ban ngày vì

A. CO2 tạo nên trong lá đã hạn chế quá trình cố định cacbon.


B. khí khổng đóng không cho CO2 lọt vào lá và O2 từ lá ra môi trường.


C. ánh sáng quá mạnh làm giảm khả năng hấp thụ của hệ sắc tố quang hợp.


D. hiệu ứng nhà kính bị gia tăng trong môi trường sa mạc.
Câu 6. Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, nguời ta không sử dụng kiểu lai nào dưới đây?

A. Lai thuận nghịch
B. Lai khác dòng kép
C. Lai phân tích
D. Lai khác dòng
Câu 7. Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ 
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. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là

A. 60%
B. 20%
C. 30%
D. 15%
Câu 8. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm có các dạng là

A. lặp đoạn, mất đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.
B. thêm đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.


C. chuyển đoạn, lặp đoạn, thêm đoạn và mất đoạn.
D. thay đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.
Câu 9. Trong quá trình tiến hóa sinh học, chim và thú phát sinh ở đại nào?

A. Đại Nguyên sinh.
B. Đại Tân sinh.
C. Đại Cổ sinh.
D. Đại Trung sinh.
Câu 10. Nếu không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, phép lai AABb 
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 aabb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 11. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

A. Phổi của chim.

B. Phổi của bò sát.


C. Da của giun đất.

D. Phổi và da của ếch nhái.
Câu 12. Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là

A. gen.
B. anicôđon.
C. mã di truyền.
D. côđon.
Câu 13. Loài người bắt đầu xuất hiện ở kỉ (A), đại (B). Vậy (A) và (B) lần lượt là

A. Đệ tứ, Tân sinh.
B. Tam điệp, Trung sinh.
C. Đệ tam, Trung sinh.
D. Đệ tam, Tân sinh.
Câu 14. Liên kết gen hoàn toàn có đặc điếm là

A. làm tăng sự xuất hiện của các biến dị tổ hợp.


B. làm giảm sự xuất hiện của các biến dị tổ hợp.


C. liên kết gen tạo ra nhiều giao tử hoán vị.


D. tạo điều kiện cho các gen ở các NST khác nhau tố hợp lại với nhau.
Câu 15. Khi nói về tháp sinh thái phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tháp sinh thái mô tả mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.


B. Dựa vào tháp sinh thái ta có thể dự đoán hướng phát triển của quần xã trong tương lai.


C. Tháp số lượng được xây dựng trên số lượng các thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.


D. Tháp năng lượng hoàn thiện nhất luôn có đáy lớn đỉnh bé.
Câu 16. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình?

A. Aabb 
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 AaBb và AaBb 
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 AaBb.
B. Aabb 
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 aabb và Aa 
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 aa.


C. Aabb 
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 aaBb và AaBb 
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 aabb.
D. Aabb 
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[image: image14.wmf]´

 aa.
Câu 17. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ nào dưới đây?

A. Gen (ADN) → mARN → tARN → prôtêin → tính trạng.


B. Gen (ADN) → mARN → tARN → pôlipeptit → tính trạng.


C. Gen (ADN) → mARN
→ pôlipeptit → prôtêin → tính trạng.


D. Gen (ADN) → tARN → pôlipeptit → prôtêin → tính trạng.
Câu 18. Các mã bộ ba AAA, XXX, GGG, và uuu (trên phân tử mARN) tương ứng xác định các axit amin lizin (Lys), prôlin (Pro), glixin (Gly) và phêninalanin (Phe). Một trình tự ADN sau khi bị đột biến điểm dạng thay thế nuclêôtit A bằng G đã mang thông tin mã hoá chuỗi pôlipeptit Pro - Gly - Lys - Phe. Trình tự các nuclêôtit trên mạch gốc của ADN trước khi đột biến có thể là

A. 
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B. 
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Câu 19. Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả có nhiều hạt trội hoàn toàn so với alen d quy định quả không hạt; các cặp gen di truyền phân li độc lập với nhau. Từ một cây tam bội có kiểu gen BBbDDd, người ta tiến hành nhân giống vô tính đã thu được 100 cây con. Các cây con này được trồng trong điều kiện môi trường phù hợp. Theo lí thuyết, kiếu hình của các cây con sẽ là

A. hoa đỏ, quả có nhiều hạt.
B. hoa trắng, quả có nhiều hạt.


C. hoa trắng, quả không hạt.
D. hoa đỏ, quả không hạt.
Câu 20. Ở người bình thường, mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây. Giả sử mỗi lần tâm thất của người này co bóp đã tống vào động mạch chủ và động mạch phổi với tổng số 200ml máu và nồng độ ôxi trong máu động mạch chủ là 20ml/100ml máu. Theo lí thuyết, trong một phút có bao nhiêu ml ôxi được vận chuyển vào động mạch chủ?

A. 1500 ml
B. 320 ml
C. 3200 ml
D. 3000 ml
Câu 21. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót, khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể, đồng thời tạo ra kiểu gen mới quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.


B. Chọn lọc tự nhiên không chỉ đổng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà còn tạo ra các kiểu gen thích nghi, tạo ra các kiểu hình thích nghi.


C. Khi chọn lọc tự nhiên chỉ chống lại thể đồng hợp trội hoặc chỉ chống lại thể đồng hợp lặn thì sẽ làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với chọn lọc chống lại cá thể đồng hợp trội và cá thể đồng hợp lặn.


D. Chọn lọc tự nhiên đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang các đột biến trung tính qua đó làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 22. Xác động vật và thực vật phải trải qua quá trình biến đổi nào thì cây mới có thể sử dụng được nguồn nitơ?
I. Quá trình nitrat hóa.

II. Quá trình phản nitrat hóa.

III. Quá trình amôn hóa.

IV. Quá trình hình thành axit amin.

V. Quá trình cố định nitơ.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng cao dẫn tới có thể sẽ làm tiêu diệt quần thể.


B. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.


C. Kích thước quần thể thường ổn định và đặc trưng cho từng loài.


D. Các quần thể cùng loài luôn có kích thước quần thể giống nhau.
Câu 24. Trong một quần xã sinh vật càng có độ đa dạng loài cao, mối quan hệ sinh thái càng chặt chẽ thì

A. quần xã có cấu trúc càng ổn định vì lưới thức ăn phức tạp, một loài có thể dùng nhiều loài khác làm thức ăn.


B. quần xã dễ dàng xảy ra diễn thế do tác động của nhiều loài trong quần xã làm cho môi trường thay đổi nhanh.


C. quần xã có cấu trúc ít ổn định vì có số lượng lớn loài ăn thực vật làm cho các quần thể thực vật biến mất dần.


D. quần xã có xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp và từ đó mối quan hệ sinh thái lỏng lẻo hơn vì thức ăn trong môi trường cạn kiệt dần.
Câu 25. Cho các phát biểu sau đây:
I. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội.

II. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động khi điều kiện môi trường sống thay đổi.

III. Đột biến và di - nhập gen là nhân tố tiến hóa có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật.

IV. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đểi tần số các alen không theo một hướng xác định.

Số phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại về tiến hóa là

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 26. Khi nói về kích thước quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì nguồn sống sẽ dồi dào, tốc độ sinh sản của quần thể sẽ đạt tối đa.

II. Nếu không có nhập cư và tỉ lệ sinh sản bằng tỉ lệ tử vong thì kích thước quần thể sẽ được duy trì ổn định.

III. Mật độ quần thể chính là kích thước của quần thể được tính trên đơn vị diện tích hay thể tích.

IV. Mức sinh sản và mức tử vong là hai nhân tố chủ yếu quyết định sự tăng trưởng kích thước của quần thể.

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 27. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (Aa; Bb) phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có đồng thời cả hai loại alen trội là A và B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Alen D quy định dạng hoa kép trội hoàn toàn so với alen d quy định dạng hoa đơn. Cho cây dị hợp tử 3 cặp gen P lai với cây chưa biết kiểu gen, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 5% cây hoa đỏ, dạng hoa kép : 20% cây hoa đỏ, dạng hoa đơn : 45% cây hoa trắng, dạng hoa kép : 30% cây hoa trắng, dạng hoa đơn. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các gen quy định tính trạng màu hoa và gen quy định tính trạng dạng hoa di truyền phân li độc lập.

II. Tần số hoán vị gen ở cây P là 20%.

III. Cây p dị hợp tử 3 cặp gen là 
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IV. Đời con có kiểu gen dị hợp tử 3 cặp gen chiếm 5%.

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 28. Khi nói về hội chứng Đao ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Người mắc hội chứng Đao có ba nhiễm sắc thể số 21.


B. Hội chứng Đao thường gặp ở nam, ít gặp ở nữ.


C. Người mắc hội chứng Đao vẫn sinh con bình thường.


D. Tuổi mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng Đao càng thấp.
Câu 29. Khi nói về cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng và sự phân bố cá thể ở mức phù hợp với sức chứa môi trường.

II. Khi môi trường khan hiếm nguồn sống và mật độ cá thể quá cao thì cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt.

III. Cạnh tranh cùng loài tạo động lực thúc đẩy sự tiến hóa của loài.

IV. Cạnh tranh cùng loài làm mở rộng ổ sinh thái của loài, tạo điều kiện để loài phân li thành loài mới.

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 30. Một loài thực vật cỏ bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1NST thuộc cặp số 5. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này?
I. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12 NST.

II. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng lên.

III. Trong tổng số giao tử được tạo ra, có 50% số giao tử không mang NST đột biến.

IV. Tất cả các gen còn lại trên NST số 5 đều không có khả năng nhân đôi.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 31. Cho các phát biểu sau:
I. Trên mạch mã gốc của gen, tính từ đầu 
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 của gen có thứ tự các vùng là: vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.

II. Bộ ba đối mã khóp với bộ ba mã sao 
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 trên mARN là 
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III. Chiều tổng hợp của ARN pôlimeraza và chiều của ARN lần lượt là 
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 và 
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IV. mARN không được tổng hợp theo nguyên tắc bán bảo toàn.

Số phát biểu đúng là

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 32. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây về một lưới thức ăn trong quần xã?
I. Quần xã có độ đa dạng càng cao thì lưới thức ăn càng phức tạp.

II. Khi một mắt xích trong lưới thức ăn bị biến động về số lượng cá thể, thông thường thì quần xã có khả năng tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng.

III. Trong lưới thức ăn một loài sinh vật có thể tham gia nhiều chuỗi thức ăn.

IV. Trong chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải thì thực vật có sinh khối lớn nhất.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33. Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng, alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Cho cây quả đỏ, chín sớm giao phấn với cây quả vàng chín muộn (P), thu đuợc F1 có 4000 cây gồm 4 loại kiểu hình trong đó có 1160 cây quả đỏ chín sớm. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết ở F1 có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?
I. Tỉ lệ cây quả đỏ, chín muộn nhỏ hơn tỉ lệ cây quả đỏ, chín sớm.

II. Tỉ lệ cây quả vàng, chín sớm là 46%.

III. Cây quả vàng, chín muộn có số lượng thấp nhất.

IV. Tần số hoán vị gen là 40%.

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 34. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đủng?
I. Đột biến mất 1 đoạn nhiễm sắc thể dẫn tới làm mất các gen tương ứng nên luôn gây hại cho thể đột biến.

II. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể làm tăng số lượng bản sao của các gen ở vị trí lặp đoạn.

III. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ không làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.

IV. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen trong tế bào của thể đột biến.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 35. Cho sơ đồ phả hệ sau mô tả sự di truyền một bệnh ở người do gen lặn s quy định, alen tương ứng S không quy định bệnh.
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Cho biết bố mẹ của những người II5, II7, II10 và III13 đều không có ai mang alen gây bệnh. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Xác suất để cặp bố mẹ IV17 – IV18  sinh một đứa con bị bệnh là 
[image: image27.wmf]1

96

.

II. Xác suất để cặp bố mẹ IV17 – IV18 sinh một đứa con trai không bị bệnh là 
[image: image28.wmf]39

80

.

III. Xác suất để cặp bố mẹ IV17 – IV18 sinh một đứa con bị bệnh, một đứa con bình thường là 
[image: image29.wmf]8

30

.

IV. Xác suất để cặp bố mẹ IV17 – IV18 sinh một đứa con gái đầu lòng bình thường, con trai sau bị bệnh là 
[image: image30.wmf]95
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.

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 36. Tập hợp sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối?

A. Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê.


B. Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ.


C. Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.


D. Những con cá sống trong cùng một cái hồ.
Câu 37. Quy ước gen: A - quả ngọt, a - quả chua; B - quả tròn, b - quả bầu; D - quả trắng, d - quả vàng. Các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Một cặp bố mẹ có kiểu gen 
[image: image31.wmf]BDbd

AaAa

bdbd

´

. Có bao nhiêu phát biểu đứng trong số những phát biểu sau:
I. Loại kiểu gen 
[image: image32.wmf]bd
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 xuất hiện ở F1 với tỉ lệ 12,5%.
II. Số kiểu hình xuất hiện ở F1 là 4 kiểu hình.

III. Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình quả chua, tròn, trắng là 25%.

IV. Các loại kiểu hình của F1 phân li theo tỉ lệ 3:3:1:1.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38. Cho biết tính trạng màu hoa do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó khi có mặt cả 3 alen trội A, B, D thì quy định hoa đỏ, các trường hợp còn lại đều có hoa trắng. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A, B, D lần lượt là 0,3; 0,3; 0,5. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quần thể có 27 kiểu gen.

II. Có 8 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

III. Kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ gần bằng 80,5%.

IV. Trong số các cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ xấp xỉ 1%.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 39. Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm 16%. Biết không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu cho F1 lai phân tích thì sẽ thu được 
[image: image33.wmf]a
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 có 4 kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm 20%.

II. Trong quá trình phát sinh giao tử của cơ thể F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

III. Lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa đỏ ở F2, xác suất thu được cây thuần chủng là 
[image: image34.wmf]1
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.

IV. Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa đỏ ở F2 , xác suât thu được cây thuân chủng là 
[image: image35.wmf]2
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A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 40. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tháp sinh thái?

A. Tháp sinh khối không phải lúc nào cũng có đáy lớn đỉnh nhỏ.


B. Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.


C. Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể của mỗi bậc dinh dưỡng.


D. Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ.
Đáp án

	1-A
	2-B
	3-B
	4-D
	5-B
	6-C
	7-C
	8-A
	9-D
	10-A

	11-A
	12-A
	13-A
	14-B
	15-B
	16-A
	17-C
	18-C
	19-D
	20-A

	21-C
	22-B
	23-B
	24-A
	25-B
	26-A
	27-A
	28-A
	29-B
	30-D

	31-A
	32-C
	33-C
	34-D
	35-A
	36-A
	37-C
	38-D
	39-A
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 2: Đáp án B
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc 
[image: image36.wmf]22
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.
Tần số alen tương ứng: A = 0,6; a = 0,4.
Cấu trúc di truyền khi cân bằng là 0,36AA + 0,42Aa + 0,16aa = 1.
Câu 3: Đáp án B
Tỉ lệ giao tử abde 
[image: image37.wmf]1111
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Câu 7: Đáp án C
Ta có: 
[image: image38.wmf]A2
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 và 
[image: image39.wmf]G30%
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.
Câu 16: Đáp án A
Mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến.
Phép lai có đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình là: Aabb 
[image: image40.wmf]´

 AaBb (6 kiểu gen, 4 kiểu hình) và AaBb 
[image: image41.wmf]´

 AaBb (9 kiểu gen, 4 kiểu hình).
Câu 18: Đáp án C
Prôtêin: Pro - Gly - Lys - Phe.

[image: image42.wmf]Þ

 Trình tự nuclêôtit trên mARN: 
[image: image43.wmf]5XXXGGGAAAUUU3
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---



[image: image44.wmf]Þ

 Trình tự nuclêôtit trên mạch gốc AND sau đột biến: 
[image: image45.wmf]3GGGXXXTTTAAA5
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---


Đột biến thay A bằng G 
[image: image46.wmf]Þ

 mạch gốc trước đột biến có thể là 
[image: image47.wmf]3GAGXXXTTTAAA5
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Câu 19: Đáp án D
Vì kiểu gen BBbDDd là của cây tam bội. Cây tam bội thường không có khả năng sinh sản hữu tính nên không hạt.
Câu 20: Đáp án A
( Mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây 
[image: image48.wmf]Þ

 Mỗi phút có 75 nhịp tim.
( Mỗi lần tâm thất co bơm 200 ml máu vào động mạch 
[image: image49.wmf]Þ

 Ở động mạch chủ có 100 ml máu.

Mà nồng độ ôxi trong máu động mạch chủ là 20ml/100ml máu.


[image: image50.wmf]Þ

 Lượng ôxi được bơm vào động mạch chủ trong một phút là 
[image: image51.wmf]75201500
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ml.
Câu 21: Đáp án C
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:
A, B. Sai. Vì chọn lọc tự nhiên không tạo ra kiểu gen mới mà chỉ sàng lọc và giữ lại những kiểu gen quy định kiếu hình thích nghi với môi trường đã có sẵn trong quần thể.

C. Đúng.

D. Sai. Vì chọn lọc tự nhiên đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang đặc điểm thích nghi.
Câu 22: Đáp án B
Xác động vật và thực vật phải trải qua quá trình nitrat hóa và amôn hóa thì cây mới có thể sử dụng được nguồn nitơ.
Câu 23: Đáp án B
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:
A. Sai. Vì kích thước quần thể quá lớn thì không thể tiêu diệt quần thể.

B. Đúng. Vì kích thước xuống dưới mức tối thiểu thì dễ rơi vào diệt vong.

C. Sai. Vì kích thước quần thể biến động theo tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong, nhập cư và xuất cư.

D. Sai. Vì kích thước quần thể phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Do đó, các quần thể của cùng một loài sống ở các điều kiện môi trường khác nhau thường có kích thước quần thể khác nhau.
Câu 24: Đáp án A
Ớ những quần xã sinh vật có độ đa dạng cao, một loài có thể sử dụng nhiều loài khác làm thức ăn do đó khi một loài nào đó bị thay đối số lượng thì cấu trúc của quần xã không bị ảnh hưởng nhiều. Do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định vì lưới thức ăn phức tạp, mối quan hệ sinh thái của các loài càng chặt chẽ.
Câu 25: Đáp án B
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:
I, III, IV. Đúng.

II. Sai. Chọn lọc tự nhiên luôn tác động kể cả khi môi trường sống ổn định (chọn lọc ổn định).
Câu 26: Đáp án A
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:
I. Sai. Neu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ bị diệt vong.

III. Sai. Mật độ quần thể chính là số lượng cá thể hay sinh khối, năng lượng của quần thể được tính trên đơn vị diện tích hay thể tích.

II, IV. Đúng.
Câu 27: Đáp án A
( Xét riêng từng cặp tính trạng:
Hoa đỏ : hoa trắng = 1 : 3 
[image: image52.wmf]Þ

 AaBb 
[image: image53.wmf]´

 aabb.

Hoa đơn : hoa kép = 1 : 1 
[image: image54.wmf]Þ

 Dd 
[image: image55.wmf]´

 dd.

( Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:

I. Sai.

II. Đúng. Theo bài ra ta có: A_B_D_ = 5%. Giả sử A liên kết với D 
[image: image56.wmf]Þ

 Tỉ lệ giao tử 
[image: image57.wmf]AD10%0,25

=<Þ

 f = 20%, P có kiểu gen là 
[image: image58.wmf]Ad
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III. Sai. D có thể liên kết với A hoặc B nhưng phải là kiểu gen dị hợp tử chéo.

IV. Đúng. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử 3 cặp gen: 
[image: image59.wmf]AD
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Câu 30: Đáp án D
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:
I. Đúng. Dạng đột biến xảy ra không làm thay đổi số lượng NST của thể đột biến.

II. Sai. Không thể khẳng định mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng lên.

III. Đúng. Trong 12 cặp NST của thể đột biến có 11 cặp bình thường còn chỉ có 1 cặp bị đột biến ở một trong 2 chiếc NST của cặp 
[image: image60.wmf]Þ

 Tỉ lệ giao tử không mang NST đột biến 
[image: image61.wmf]11
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IV. Sai. NST số 5 vẫn có khả năng nhân đôi.
Câu 31: Đáp án A
Xét tính đứng - sai của từng phát biểu:
I. Sai. Trên mạch mã gốc của gen, tính từ đầu 
[image: image62.wmf]35
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 của gen có thứ tự các vùng là: vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.

II. Sai. Bộ ba đối mã khóp với bộ ba mã sao 
[image: image63.wmf]5GXU3
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 trên mARN là 
[image: image64.wmf]3XGA5
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.

III, IV. Đúng.
Câu 32: Đáp án C
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:
I. Đúng. Do quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì các loài có mối quan hệ về dinh dưỡng với nhau càng phức tạp hay lưới thức ăn càng phức tạp.

II. Đúng. Vì hệ sinh thái là một hệ thống mở và tự điều chỉnh.

III. Đúng. Do trong lưới thức ăn, 1 sinh vật có thể là mắt xích chung trong nhiều chuỗi thức ăn.

IV. Sai. Vì trong chuỗi thức ăn được bắt đầu bằng sinh vật phân giải: mùn bã sinh vật 
[image: image65.wmf]Þ

 động vật ăn mùn bã sinh vật 
[image: image66.wmf]Þ

 động vật ăn thịt các cấp. Trong chuỗi thức ăn này sinh vật có sinh khối lớn nhất phải là động vật ăn mùn bã sinh vật.
Câu 33: Đáp án C
( Đời sau có 4 loại kiểu hình 
[image: image67.wmf]Þ

 cây quả đỏ, chín sớm dị hợp 2 cặp gen.
Cây quả đỏ chín sớm 
[image: image68.wmf]´

 quả vàng chín muộn 
[image: image69.wmf]Þ

 quả đỏ chín sớm: 
[image: image70.wmf]1160
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 (Aa, Bb). Cây quả đỏ chín sớm cho giao tử 
[image: image71.wmf]1f
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 AB là giao tử liên kết, tần số hoán vị gen f = 0,42.

P: 
[image: image72.wmf]ABab
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; f = 0,42 
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( Xét tính đúng – sai của từng phát biểu:

I. Đúng. Tỉ lệ quả đỏ chín muộn là 0,21.
II. Sai. Tỉ lệ vàng chín sớm là 21%.

III. Sai. Tỉ lệ vàng chín muộn là 29% > 21%.

IV. Sai. Tần số hoán vị gen f = 0,42.
Câu 34: Đáp án D
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:
I. Sai. Vì đột biến mất đoạn NST sẽ làm mất một số gen chức năng nên thường gây hại. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Vì có thể đoạn bị mất gen là đoạn mang những gen quy định các tính trạng không tốt. Trong trường hợp này thì mất đoạn có thể có lợi cho thể đột biến.

II. Đúng. Vì lặp đoạn NST sẽ làm cho đoạn NST đó được lặp một lần hoặc nhiều lần cho nên lặp đoạn sẽ làm tăng số lượng bản sao của các gen ở vị trí lặp.

III. Sai. Vì chuyến đoạn NST gắn liền với hình thành giao tử nên sẽ sinh ra các giao tử chuyến đoạn (giao tử sẽ mang các đoạn NST khác nhau nên hàm lượng ADN của giao tử sẽ thay đổi). Giao tử mang NST chuyển đoạn thụ tinh với giao tử n sẽ sinh ra hợp tử chuyển đoạn (hợp tử này sẽ có thể có hàm lượng ADN bị thay đổi).

IV. Đúng. Vì đột biến đảo đoạn chỉ làm thay đổi vị trí của gen trên NST chứ không làm thay đổi tổng số gen của NST.
Câu 35: Đáp án A
( Xét người IV17:
	(5): SS
	(6): Ss
	(7): SS
	(8): Ss

	(11): 1SS : 1Ss 
[image: image74.wmf]Û

 (3S : 1s)
	(12): 1SS : 1Ss 
[image: image75.wmf]Û

 (3S : 1s)

	(16), (17): (9SS : 6Ss) 
[image: image76.wmf]Û

 4S : 1s


( Xét người IV18:
	(9): Ss
	(10): SS
	
	

	(14): 1SS : 1Ss 
[image: image77.wmf]Û

 (3S : 1s)
	(13): SS

	(18): 3SS : 1Ss 
[image: image78.wmf]Û

 7S : 1s


( Xét cặp vợ chồng: IV17 – IV18: (17): (9SS : 6Ss) 
[image: image79.wmf]´

 (18): (3SS : 1Ss) 
[image: image80.wmf]Û

 (4S : 1s) 
[image: image81.wmf]´

 (7S : 1s).
( Xét tính đúng – sai của từng phát biểu:

I. Sai. Xác suất sinh 1 con bị bệnh là: 
[image: image82.wmf]111
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.

II. Đúng. Xác suất sinh 1 con trai bị bệnh là 
[image: image83.wmf]11139
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.
III. Đúng. Để sinh 1 đứa con bình thường và 1 đứa con bị bệnh họ phải có kiểu gen Ss 
[image: image84.wmf]´

 Ss với xác suất:


[image: image85.wmf]611
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 Xác suất sinh một đứa con bị bệnh, một đứa con bình thường là 
[image: image86.wmf]1
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.

IV. Sai. Họ sinh 2 người con, 1 đứa con bình thường và 1 đứa con bị bệnh họ phải có kiểu gen Ss 
[image: image87.wmf]´

 Ss với xác suất: 
[image: image88.wmf]611

15410

´=

.

Ss 
[image: image89.wmf]´

 Ss 
[image: image90.wmf]Þ

 3S- : 1ss 
[image: image91.wmf]Þ

 Xác suất để cặp bố mẹ IV17 – IV18 sinh một đứa con gái đầu lòng bình thường, con trai bị bệnh là 
[image: image92.wmf]131113
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.
Câu 37: Đáp án C
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:
I. Sai. Loại kiểu gen 
[image: image93.wmf]bd

Aa

bd

 xuất hiện ở F1 với tỉ lệ: 
[image: image94.wmf]11

0,2525%

22

´==

.

II. Đúng. Aa 
[image: image95.wmf]´

 Aa tạo ra 2 loại kiểu hình, 
[image: image96.wmf]BDbd

bdbd

´

 tạo ra 2 loại kiểu hình 
[image: image97.wmf]Þ

 Số kiểu hình xuất hiện ở F1 là 
[image: image98.wmf]224

´=

 kiểu hình.

III. Sai. Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình quả chua, tròn, trắng (aaB_D_) là: 
[image: image99.wmf]11

12,5%

42
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.

IV. Đúng. Tỉ lệ phân li kiểu hình là 
[image: image100.wmf](3:1)(1:1)3:3:1:1
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.
Câu 38: Đáp án D
Xét tính đúng – sai của từng phát biểu:
I. Đúng. Vì có 3 cặp gen phân li độc lập với nhau thì đời con có tối đa 27 kiểu gen.

II. Đúng vì A-B-D- quy định kiểu hình hoa đỏ cho nên sẽ có 8 kiểu gen (A- có 2 kiểu gen; B- có 2 kiểu gen; D- có 2 kiểu gen).

III. Đúng. Ta có: kiểu hình hoa đỏ (A-B-D-) có tỉ lệ là


[image: image101.wmf](1aa)(1bb)(1dd)(10,49)(10,49)(10,25)0,19

5075
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.


[image: image102.wmf]Þ

 kiểu hình hoa trắng có tỉ lệ: 
[image: image103.wmf]10,1950750,8049250,805
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.

IV. Đúng. Vì cây hoa đỏ thuần chủng (AABBDD) có tỉ lệ: 
[image: image104.wmf]0,090,090,250,0002025

´´=Þ

 Trong số các cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ: 
[image: image105.wmf]0,0002025

0,01

0,195075

»

.
Câu 39: Đáp án A
( F1 đồng hình thân cao hoa đỏ → P thuần chủng; thân cao, hoa đỏ là hai tính trạng trội.
( Quy ước gen: A – thân cao, a – thân thấp; B – hoa đỏ, b – hoa trắng.

Cây thân cao hoa trắng chiếm 16%: A-bb = 0,16 
[image: image106.wmf]ab1f

0,09ab0,3f40%
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.

P: 
[image: image107.wmf]1

ABabABAB

F:;f40%

ABababab
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; giao tử 
[image: image108.wmf]ABab0,3;AbaB0,2

====

.
A-B- = 
[image: image109.wmf]0,090,50,59

+=

; A-bb = aaB- = 0,16; aabb = 0,09.

( Xét tính đúng – sai của từng phát biểu:
I. Đúng. Nếu cho cây F1 lai phân tích: 
[image: image110.wmf]ABab

;f40%

abab
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 A-bb = 0,2.

II. Đúng. f = 40%.
III. Sai. Tỉ lệ thân thấp hoa đỏ ở F2 là aaB- = 0,16 
[image: image111.wmf]Þ

 Tỉ lệ thân thấp hoa đỏ thuần chủng là 


[image: image112.wmf]aB

0,20,20,04
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[image: image113.wmf]Þ

 Xác suất cần tính là 
[image: image114.wmf]1

4

.
IV. Sai. Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ ở F2 là 0,59. Tỉ lệ cây thân cao hoa đỏ thuần chủng là 


[image: image115.wmf]AB

0,30,30,09
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[image: image116.wmf]Þ

 Xác suất cần tính là 
[image: image117.wmf]0,099

0,5959
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.
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